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STT MÃ SINH VIÊN Ngày sinh Giới tính Lớp sinh viên

1 6021612049 Trần Việt Anh 19/04/2003 Nam OT603

2 6021612050 Nguyễn Văn Anh 02/07/2003 Nam OT603

3 6021612051 Đinh Minh Chí 04/09/2003 Nam OT603

4 6021612052 Đoàn Quốc Chiến 17/06/2003 Nam OT603

5 6021612053 Lê Văn Công 05/01/2003 Nam OT603

6 6021612054 Đoàn Đức Cường 16/08/2003 Nam OT603

7 6021612055 Đặng Đình Duy 27/06/2003 Nam OT603

8 6021612056 Nguyễn Khắc Hiệp 16/11/2003 Nam OT603

9 6021612057 Lê Hoàng Hiệp 02/08/2003 Nam OT603

10 6021612058 Trương Minh Hiếu 15/05/2003 Nam OT603

11 6021612059 Nguyễn Đức Minh Hoàng 29/05/2003 Nam OT603

12 6021612060 Phạm Mạnh Hùng 24/02/2003 Nam OT603

13 6021612061 Đào Phi Hùng 27.07.2003 Nam OT603

14 6021612062 Nguyễn Phi Hùng 10/01/2003 Nam OT603

15 6021612063 Lò Đức Huy 29/08/2003 Nam OT603

16 6021612064 Bùi Quang Huy 01/04/2003 Nam OT603

17 6021612065 Nguyễn Đức Khang 08/06/2003 Nam OT603

18 6021612066 Phạm Minh Khuê 13/10/2003 Nam OT603

19 6021612067 Lò Văn Lương 21/02/2003 Nam OT603

20 6021612068 Vũ Huy Phong 28/02/2003 Nam OT603

21 6021612069 Dương Văn Quân 02/01/2003 Nam OT603

22 6021612070 Lại Hồng Quân 09/01/2003 Nam OT603

23 6021612071 Trần Minh Quang 08/03/2003 Nam OT603

24 6021612072 Phùng Văn Quyết 19/10/2003 Nam OT603

25 6021612073 Tạ Văn Quỳnh 16/12/2003 Nam OT603

26 6021612074 Cao Phan Thịnh 12/02/2001 Nam OT603

27 6021612075 Lê Thoan 30/08/2003 Nam OT603

28 6021612076 Phạm Lý Thứ 16/12/2003 Nam OT603

29 6021612077 Trần Hữu Thưởng 28/08/2003 Nam OT603

30 6021612078 Đinh Xuân Thủy 24/02/2003 Nam OT603

31 6021612079 Phạm Anh Tuấn 10/01/2003 Nam OT603

32 6021612080 Nguyễn Trường An 11/02/2003 Nam OT604 

33 6021612081 Nguyễn Văn An 22/07/2003 Nam OT604 
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STT MÃ SINH VIÊN Ngày sinh Giới tính Lớp sinh viênHỌ TÊN

34 6021612082 Trương Ngọc Anh 11/09/2003 Nam OT604 

35 6021612083 Lý Tuấn Anh 29/06/2003 Nam OT604 

36 6021612084 Mai Đức Hậu 31/01/2002 Nam OT604 

37 6021612085 Nguyễn Minh Hiếu 06/01/2001 Nam OT604 

38 6021612086 Lê Hoàng 14/08/2003 Nam OT604 

39 6021612087 Nguyễn Ngọc Hoàng 04/11/2001 Nam OT604 

40 6021612088 Phạm Huy Hoàng 13/08/2002 Nam OT604 

41 6021612089 Đặng Văn Hưởng 17/08/2003 Nam OT604 

42 6021612090 Lê Đình Huy 07/11/2003 Nam OT604 

43 6021612091 Trần Quang Khải 27/02/2003 Nam OT604 

44 6021612092 Nguyễn Phước Lộc 05/12/2003 Nam OT604 

45 6021612093 Phạm Văn Mạnh 23/06/2003 Nam OT604 

46 6021612094 Nguyễn Tuấn Minh 14/05/2003 Nam OT604 

47 6021612095 Nguyễn Phương Nam 31/07/2021 Nam OT604 

48 6021612096 Phạm Văn Nam 17/12/2002 Nam OT604 

49 6021612097 Nguyễn Văn Nghĩa 13/12/2003 Nam OT604 

50 6021612098 Nguyễn Thành Trân 19/12/2003 Nam OT604 

51 6021612099 Nguyễn Minh Trí 16/07/2003 Nam OT604 

52 6021612100 Đặng Hữu Trung 14/02/2003 Nam OT604 

53 6021612101 Chu Công Tuấn 15/02/2003 Nam OT604 

54 6021612102 Đinh Quang Tuấn 09/06/2003 Nam OT604 

55 6021612103 Lương Duy Tuấn 05/01/2003 Nam OT604 

56 6021612104 Phạm Đức Tùng 19/03/2003 Nam OT604 

57 6021612105 Lê Văn Tùng 17/04/2003 Nam OT604 

58 6021612106 Nguyễn Bá Tước 28/02/2003 Nam OT604 

59 6021612107 Ngô Văn Viên 09/06/2003 Nam OT604 

60 6021612108 Phạm Quốc Việt 28/11/2003 Nam OT604 

61 6021612109 Nguyễn Hữu Việt 23/04/2003 Nam OT604 

62 6021612110 Nguyễn Văn Vũ 25/01/2003 Nam OT604 


